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Nội dung Mạch KT Đánh giá định kì 

Lịch sử Địa lí Chủ đề chung Tổng tiết % Ôn tập Kiểm tra 

LSTG LSVN Các châu lục    Lịch sử và Địa lí Lịch sử và Địa lí 

 

Học 

kì 

Theo TT32 21 tiết= 20% 23  tiết= 21.9% 44 tiết=41.9% 6 tiết = 5.7% 94  89.5% 3 tiết = 2.8% Giữa kì 

4  Tiết=3.8% 

Cuối kì 

4Tiết=3.8% 

KH trường 21 tiết= 20% 23 tiết= 21.9% 45 tiết=42.9% 6 tiết = 5.7% 95  90.5% 2 tiết = 1.9% 4 tiết =1.9% 4 tiết =1.9% 

I 

Bài dạy 21 13 31  65 61.9  

 

1 tiết 

 

4 tiết = 3.8 % 

Thực hành 0 0 2  2 1.95 

Tổng 21 13 33  67 63.85 4 

% 20 12.4 31.5    0.95 3.8 

II 

Bài dạy 0 10 11 6  27 25.7 

1 tiết   
4 tiết = 3.8 % 

Thực hành 0 0 1  1 0.95 

Tổng 0 10 12 6 28 26.65 4 

% 0 9.5 11.4 5.7   0.95 3.8 

TRƯỜNG  THCS GIANG BIÊN KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7  

NĂM HỌC 2024 - 2025  

( Bộ sách cánh diều) 

P. Môn Kì 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tổng Ghi chú 

 

Lịch sử 

Bài dạy 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 34  

Thực hành                     

Ôn tập                     

Địa lí Bài dạy 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 2 1 30  

Thực hành        1     1      2  

Ôn tập                1   1  

Kiểm tra Đk         2       2   4  

Tổng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71  

 

4P.Môn Kì 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   Tổng Ghi chú 

 

Lịch sử 

Bài dạy 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1  14  

Thực hành                     

Ôn tập             1      1  

Địa lí Bài dạy 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  14  

Thực hành   1                1  

Ôn tập                   0  
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 THỜI LƯỢNG GIẢNG DẠY CHI TIẾT 

 
I. ĐẶC ĐIỂM  ÌNH HÌNH 

1. Số lớp: 07 ;  Số học sinh: 298 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 03 ; Trên đại học: 0 

        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: 03 ; Khá: 0 ; Đạt: 0   ; Chưa đạt: 0 

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú 

1 Tư liệu, hình ảnh về một trong các nền kinh tế mới 

nổi của Châu Á (Ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Xin-ga-po) 

01 

 

 

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu một 

nền kinh tế mới nổi của Châu Á 

 

Trong lớp học 

2 Tư liệu về Cộng hòa Nam Phi từ các nguồn khác 

nhau như: sách, báo, internet… 

01 Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái 

quát về Cộng hòa Nam Phi  

 

Trong lớp học 

3 Tư  liệu về rừng A-ma-dôn từ các nguồn khác nhau 

như: sách, báo, internet… 

01 Bài 19: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề 

khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên 

nhiên ở rừng A-ma-dôn 

Trong lớp học 

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa 

năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng đa năng 01 Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát về Cộng hòa 

Nam Phi  

 

2 Phòng đa năng 01 Bài 19: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử 

dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Kiểm tra Đk       2       2     4  

 Tổng  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  34  
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II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

  1. Phân phối chương trình  

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/tuần  

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần  

 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ  7 

Tuần Tiết Bài học/chủ đề Yêu cầu cần đạt 

( quy định trong chương trình môn học) 

Ghi chú 

HỌC KÌ 1 

Chương 1. TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI 

1 1 Bài 1: Quá trình hình thành và phát 

triển chế độ phong kiến ở Tây Âu. 

- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã 

hội phong kiến ở Tây Âu. 

- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã 

hội của chế độ  phong kiến ở Tây Âu. 

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại. 

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo. 

 

1 2 Bài 1: Quá trình hình thành và phát 

triển chế độ phong kiến ở Tây Âu. 

- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã 

hội phong kiến ở Tây Âu. 

- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã 

hội của chế  độ  phong kiến ở Tây Âu. 

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại. 

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo. 

 

2 3 Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế 

kỉ XV đến thế kỉ XVI. 

- Giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc 

phát kiến địa lí lớn trên lược đồ. 

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. 

 

2 4 Bài 3: Phong trào Văn hóa phục 

hưng. 

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế, xã hội của 

Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI. 

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn 

hóa phục hưng. 

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa 

phục hưng đối với xã hội Tây Âu. 
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3 5 Bài 3: Phong trào Văn hóa phục 

hưng. 

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế, xã hội của 

Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI. 

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn 

hóa phục hưng. 

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa 

phục hưng đối với xã hội Tây Âu. 

 

3 6 Bài 4: Phong trào Cải cách tôn giáo. - Nêu và giải thích được nguyên nhân của phong trào Cải cách 

tôn giáo. 

- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc Cải cách 

tôn giáo. 

- Nêu được tác động của Cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu. 

 

4 7 Bài 5: Sự hình thành quan hệ sản 

xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời 

Trung Đại. 

- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội Tây Âu thời 

Trung Đại. 

- Trình bày được sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa ở Tây Âu thời trung đại. 

 

CHƯƠNG 2. TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 

4 8 Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử 

Trung Quốc. 

- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ 

VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, 

Thanh). 

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc 

dưới thời Đường.  

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh, Thanh. 

 

5 9 - Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử 

Trung Quốc.   

 

 

- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ 

VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, 

Thanh). 

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc 

dưới thời Đường.  

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh, Thanh. 

 

5 10 Bài 7: Văn hóa Trung Quốc. - Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn 

hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( Nho giáo, sử 

học, kiến trúc…). 

 

6 11 Bài 7: Văn hóa Trung Quốc. - Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn 

hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( Nho giáo, sử 

học, kiến trúc…). 
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6 12 Bài 7: Văn hóa Trung Quốc. - Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn 

hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( Nho giáo, sử 

học, kiến trúc…). 

 

CHƯƠNG 3: ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 

7 13 Bài 8: Khái quát lịch sử Ấn Độ  thời 

phong kiến. 

- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ. 

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh 

tế, xã hội của Ấn Độ thời phong kiến dưới các vương triều: Gúp-

ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn. 

 

7 14 Bài 8: Khái quát lịch sử Ấn Độ  thời 

phong kiến. 

- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ. 

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh 

tế, xã hội của Ấn Độ thời phong kiến dưới các vương triều: Gúp-

ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn. 

 

8 15 Bài 9: Văn hóa Ấn Độ thời phong 

kiến. 

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn 

hóa của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX. 

 

8 16 Bài 9: Văn hóa Ấn Độ thời phong 

kiến. 

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn 

hóa của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX. 

 

9 17 Bài 9: Văn hóa Ấn Độ thời phong 

kiến. 

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn 

hóa của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX. 

 

9 18 Kiểm tra giữa kì 1.   

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI 

 

10 19 Bài 10. Khái quát lịch sử Đông Nam 

Á. 

- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia 

Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. 

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hóa tiêu biểu 

của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. 

 

10 20 Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia. - Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc 

Cam-pu-chia. 

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Cam-

pu-chia thời Ăng-co. 

- Nêu được một số nét văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Cam-

pu-chia. 

 

11 21 Bài 12: Vương quốc Lào. - Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc 

Lào. 

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào 
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thời Lan Xang. 

- Nêu được một số nét văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Lào. 

11 22 Bài 12: Vương quốc Lào. - Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc 

Lào. 

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào 

thời Lan Xang. 

- Nêu được một số nét văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Lào. 

 

                           CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV. 

12 23 Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo 

vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê 

(939-1009). 

- Nêu được những nét chính về thời Ngô. 

- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ 

Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh. 

- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê năm 

981. 

- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời 

Ngô, Đinh, Tiền Lê. 

- Nhận biết được đời sống xã hội, văn hóa thời Ngô, Đinh, Tiền 

Lê. 

 

12 24 Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo 

vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê 

(939-1009). 

- Nêu được những nét chính về thời Ngô. 

- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ 

Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh. 

- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê năm 

981. 

- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời 

Ngô, Đinh, Tiền Lê. 

- Nhận biết được đời sống xã hội, văn hóa thời Ngô, Đinh, Tiền 

Lê. 

 

13 25 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Lý (1009-1225). 

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 

- Đánh giá được sự kiện Lý Công Uẩn dời đô ra Đại La. 

- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội thời Lý. 

- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về giáo dục, văn hóa 

thời Lý. 

 

13 26 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Lý (1009-1225). 

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 

- Đánh giá được sự kiện Lý Công Uẩn dời đô ra Đại La. 

- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội thời Lý. 
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- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về giáo dục, văn hóa 

thời Lý. 

14 27 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Lý (1009-1225). 

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 

- Đánh giá được sự kiện Lý Công Uẩn dời đô ra Đại La. 

- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội thời Lý. 

- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về giáo dục, văn hóa 

thời Lý. 

 

14 28 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược của nhà Lý (1075-

1077). 

- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống 

Tống. 

- Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng 

chiến này. 

 

15 29 Bài 15: Cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược của nhà Lý (1075-

1077). 

- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống 

Tống. 

- Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng 

chiến này. 

 

15 30 Bài 16. Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Trần (1226-1400). 

- Mô tả được sự thành lập của nhà Trần và đánh giá được vai trò 

của Trần Thủ Độ. 

- Trình bày được những nét chính về tình tình chính trị, kinh tế và 

xã hội thời Trần. 

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa thời Trần. 

 

16 31 Bài 16. Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Trần (1226-1400). 

- Mô tả được sự thành lập của nhà Trần và đánh giá được vai trò 

của Trần Thủ Độ. 

- Trình bày được những nét chính về tình tình chính trị, kinh tế và 

xã hội thời Trần. 

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa thời Trần. 

 

16 32 Kiểm tra cuối kì 1.   

17 33 Bài 16. Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Trần (1226-1400). 

- Mô tả được sự thành lập của nhà Trần và đánh giá được vai trò 

của Trần Thủ Độ. 

- Trình bày được những nét chính về tình tình chính trị, kinh tế và 

xã hội thời Trần. 

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa thời Trần. 

 

17 34 Bài 17. Ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông-Nguyên của 

nhà Trần ( thế kỉ XIII). 

- Vẽ, lập được lược đồ diễn biến chính ba lần kháng chiến của 

nhà Trần chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa lịch 
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sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

- Nhận thức được sâu sắc về tinh thần đoàn kết và quyết tâm 

chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Viêt. 

- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời 

Trần trong cuộc kháng chiến như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, 

Trần Quốc Tuấn… 

18 35 Bài 17. Ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông-Nguyên của 

nhà Trần ( thế kỉ XIII). 

- Vẽ, lập được lược đồ diễn biến chính ba lần kháng chiến của 

nhà Trần chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa lịch 

sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

- Nhận thức được sâu sắc về tinh thần đoàn kết và quyết tâm 

chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Viêt. 

- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời 

Trần trong cuộc kháng chiến như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, 

Trần Quốc Tuấn… 

 

18 36 Bài 17. Ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông-Nguyên của 

nhà Trần ( thế kỉ XIII). 

- Vẽ, lập được lược đồ diễn biến chính ba lần kháng chiến của 

nhà Trần chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa lịch 

sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên. 

- Nhận thức được sâu sắc về tinh thần đoàn kết và quyết tâm 

chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Viêt. 

- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời 

Trần trong cuộc kháng chiến như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, 

Trần Quốc Tuấn… 

 

HỌC KÌ 2 

19 37 Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến 

chống quân Minh xâm lược (1400-

1407). 

- Trình bày được sự thành lập của nhà Hồ. 

- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ 

Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã 

hội thời nhà Hồ. 

- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến của nhà Hồ 

chống quân Minh xâm lược. 

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến 

chống quân Minh xâm lược. 

 

20 38 Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến - Trình bày được sự thành lập của nhà Hồ.  
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chống quân Minh xâm lược (1400-

1407). 

- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ 

Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã 

hội thời nhà Hồ. 

- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến của nhà Hồ 

chống quân Minh xâm lược. 

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến 

chống quân Minh xâm lược. 

CHƯƠNG 6: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI 

21 39 Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-

1427) 

- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn. 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn tới thắng lợi của cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn; đánh giá được 

vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Chích… 

 

22 40 Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-

1427) 

- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn. 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn tới thắng lợi của cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn; đánh giá được 

vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Chích… 

 

23 41 Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-

1427) 

- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn. 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn tới thắng lợi của cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn; đánh giá được 

vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Chích… 

 

24 42 Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-

1427) 

- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn. 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn tới thắng lợi của cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn; đánh giá được 
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vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Chích… 

25 43 Kiểm tra giữa kì 2.   

26 44 Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428-

1527). 

- Mô tả được sự thành lập nhà Lê. 

- Nhận biết được tình hình kinh tế, xã hội thời Lê sơ. 

- Giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh 

nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê sơ. 

 

27 45 Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428-

1527). 

- Mô tả được sự thành lập nhà Lê. 

- Nhận biết được tình hình kinh tế, xã hội thời Lê sơ. 

- Giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh 

nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê sơ. 

 

28 46 Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428-

1527). 

- Mô tả được sự thành lập nhà Lê. 

- Nhận biết được tình hình kinh tế, xã hội thời Lê sơ. 

- Giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh 

nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê sơ. 

 

CHƯƠNG 7: VÙNG ĐẤT PHÍA NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI. 

29 47 Bài 21. Vùng đất phía nam từ đầu thế 

kỉ X đến đầu thế kỉ XVI. 

- Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa 

ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI. 

 

CHỦ ĐỀ CHUNG  

30 48 Chủ đề 1: Các cuộc phát đại phát 

kiến địa lí thế kỉ XV-XVI. 

- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các 

cuộc đại phát kiến địa lí tiêu biểu. 

- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: C.Cô-lôm-bô tìm ra 

châu Mỹ (1492-1502), Ph.Ma-gien-lăng đi vòng quanh Trái Đất 

(1519-1522). 

- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với 

tiến trình lịch sử nhân loại. 

 

31 49 Ôn tập kiểm tra cuối kì 2. 
- Nắm được kiến thức cơ bản từ bài 18 đến bài 21. 

 

32 50 Kiểm tra cuối kì 2. 
 

 

33 51 Chủ đề 1: Các cuộc phát đại phát 

kiến địa lí thế kỉ XV-XVI. 

- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các 

cuộc đại phát kiến địa lí tiêu biểu. 

- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: C.Cô-lôm-bô tìm ra 

châu Mỹ (1492-1502), Ph.Ma-gien-lăng đi vòng quanh Trái Đất 

(1519-1522). 
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- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với 

tiến trình lịch sử nhân loại. 

34 52 Chủ đề 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. - Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình 

thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại ( qua một số 

trường hợp cụ thể). 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh 

cổ đại, vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu 

Âu trung đại. 

 

35 53 Chủ đề 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. - Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình 

thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại ( qua một số 

trường hợp cụ thể). 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh 

cổ đại, vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu 

Âu trung đại. 

 

 

PHÂN MÔN:    ĐỊA LÍ  7 

Tuần Tiết Bài học/ chủ đề Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

  HỌC KÌ I 

  Chương 1: CHÂU ÂU 

1 1,2 Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc 

điểm tự nhiên Châu Âu 

 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước 

Châu Âu. 

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của Châu 

Âu, đặc điểm phân hóa khí hậu; xác định được trên bản đồ các 

sông lớn Rai-nơ, Đa-nuyp, Von-ga; các đới thiên nhiên. 

 

2 3,4 Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội Châu 

Âu  

Trình bày được cơ cấu dân cư, xã hội Châu Âu  

3 5,6 Bài 3. Phương thức con người khai 

thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 

Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường Châu 

Âu. 

 

4 7,8 Bài 4. Khái quát về Liên minh Châu 

Âu 

Nêu được dẫn chứng về Liên minh Châu Âu như một trong bốn 

trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 

 

  Chương 2: CHÂU Á 

5 

 

9,10 

 

Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc 

điểm tự nhiên Châu Á 

 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước 

Châu Á. 

- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên Châu Á, 
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ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự 

nhiên. 

- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản 

chính ở Châu Á. 

6 

 

11, 12 

 

Bài  6. Đặc điểm dân cư, xã hội 

Châu Á 

Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo, sự phân bố dân cư và 

các đô thị lớn của Châu Á. 

 

7 

 

13, 14 

 

Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á. Các 

khu vực của Châu Á 

 

- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của Châu Á. 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực 

của Châu Á. 

 

8 

 

15 

 

Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á. Các 

khu vực của Châu Á (tiếp) 

 

- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của Châu Á. 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực 

của Châu Á. 

 

8 16 Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á. Các 

khu vực của Châu Á (tiếp) 

 

- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của Châu Á. 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực 

của Châu Á. 

 

9 17 Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu một nền 

kinh tế mới nổi của Châu Á 

 

Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh 

tế mới nổi của Châu Á (Ví dụ; Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Xin-ga-po) 

 

9 18 Kiểm tra giữa kì 1   

Chương 3: CHÂU PHI 

10 

 

19 

20 

Bài 9: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc 

điểm tự nhiên Châu Phi 

 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước 

Châu Phi. 

- Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên và một 

trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở Châu 

Phi. 

 

11 

 

21 

 

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội 

Châu Phi 

 

- Trình bày được một trong những  vấn đề nổi cộm về dân cư, xã 

hội và di sản lịch sử Châu Phi (ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung 

đột quân sự…) 

 

11 22 Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội 

Châu Phi (tiếp) 

 

- Trình bày được một trong những  vấn đề nổi cộm về dân cư, xã 

hội và di sản lịch sử Châu Phi (ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung 

đột quân sự…) 

 

12 23 Bài 11: Phương thức con người khai 

thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 

Trình bày được cách thức người dân Châu Phi khai thác thiên 

nhiên ở các môi trường khác nhau. 

 

Chương 3: CHÂU PHI (tiếp) 
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12 

 

24 

 

Bài 11: Phương thức con người khai 

thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 

Trình bày được cách thức người dân Châu Phi khai thác thiên 

nhiên ở các môi trường khác nhau. 

 

13 25 Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái 

quát về Cộng hòa Nam Phi  

Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử 

về Cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây. 

 

CHƯƠNG 4. CHÂU MỸ 

13 26 Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi và việc 

phát kiến ra Châu Mỹ 

 

- Trình bày khái quát được vị trí địa lí và phạm vi Châu Mỹ. 

- Phân tích được các hệ quả địa lí - lịch sử của việc Cri-xtop Cô-

lôm-bô phát kiến ra Châu Mỹ (1492-1502) 

 

14 27 Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ 

 

Trình bày được một trong những đặc điểm tự nhiên của Bắc Mỹ: 

- Sự phân hóa của địa hình và khí hậu. 

- Đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên. 

 

14 28 Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ 

(tiếp) 

 

Trình bày được một trong những đặc điểm tự nhiên của Bắc Mỹ: 

- Sự phân hóa của địa hình và khí hậu. 

- Đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên. 

 

15 

 

29 

 

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc 

Mỹ 

 

Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội của Bắc 

Mỹ: 

+ Vấn đề nhập cư và chủng tộc. 

+ Vấn đề đô thị hóa. 

 

15 

 

30 

 

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc 

Mỹ (tiếp) 

 

Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội của Bắc 

Mỹ: 

+ Vấn đề nhập cư và chủng tộc. 

+ Vấn đề đô thị hóa. 

 

16 

 

31 

 

Ôn tập kiểm tra cuối học kì 1   

16 32 Kiểm tra cuối kì 1   

17 33 Bài 16: Phương thức con người khai 

thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ 

- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền 

vững ở Bắc Mỹ. 

- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng 

ở Bắc Mỹ. 

 

17 34 Bài 16: Phương thức con người khai 

thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ 

(tiếp) 

 

- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền 

vững ở Bắc Mỹ. 

- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng 

ở Bắc Mỹ. 

 

18 35 Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và - Trình bày được sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông - tây, theo  
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Nam Mỹ 

 

chiều bắc - nam và theo chiều cao (trên dãy An-đét). 

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn. 

HỌC KÌ 2 

19 

20 

 

36 

37 

 

Bài 18: Đặc điểm dân cư, xã hội 

Trung và Nam Mỹ. 

Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ; 

vấn đề đô thị hóa; văn hóa Mỹ La-tinh. 

 

21 38 Bài 19: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề 

khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên 

nhiên ở rừng A-ma-dôn 

Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 

thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn 

 

Chương 5: CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

22,23 

 

39, 40 

 

Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc 

điểm thiên nhiên Châu Đại Dương 

 

- Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, 

hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên các đảo và quần đảo của 

châu Đại Dương. 

- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản 

ở Ô-xtrây-li-a. 

- Phân tích được đặc điểm khí hậu ở Ô-xtrây-li-a, những nét đặc 

sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a. 

 

24 41 Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc 

điểm thiên nhiên Châu Đại Dương 

(tiếp) 

 

- Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, 

hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên các đảo và quần đảo của 

châu Đại Dương. 

- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản 

ở Ô-xtrây-li-a. 

- Phân tích được đặc điểm khí hậu ở Ô-xtrây-li-a, những nét đặc 

sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a. 

 

25 42 Kiểm tra giữa kì 2   

26 43 Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc 

điểm thiên nhiên Châu Đại Dương 

(tiếp) 

 

- Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, 

hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên các đảo và quần đảo của 

châu Đại Dương. 

- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản 

ở Ô-xtrây-li-a. 

- Phân tích được đặc điểm khí hậu ở Ô-xtrây-li-a, những nét đặc 
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sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a. 

27 44 Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và 

phương thức con người khai thác, sử 

dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-

xtrây-li-a. 

 

- Trình bày được đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của 

Ô-xtrây-li-a. 

- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và 

bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a. 

 

28 45 Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và 

phương thức con người khai thác, sử 

dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-

xtrây-li-a (tiếp) 

 

- Trình bày được đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của 

Ô-xtrây-li-a. 

- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và 

bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a. 

 

Chương 6: CHÂU NAM CỰC 

29,30 46, 47 Bài 22. Châu Nam Cực 

 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực. 

- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực. 

- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam 

Cực. 

- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam 

Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. 

 

31 48 Bài 22. Châu Nam Cực (tiếp) 

 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực. 

- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực. 

- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam 

Cực. 

- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam 

Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. 

 

32 49 Kiểm tra cuối kì 2   

CHỦ ĐỀ CHUNG 

33,34 

 

50, 51 

 

CHỦ ĐỀ 1. CÁC CUỘC PHÁT 

KIẾN ĐỊA LÍ THẾ KỈ XV - XVI 

- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các 

cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu. 

- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: C.Cô-lôm-bô tìm ra 

châu Mỹ (1492-1502), Ph.Ma-gien-lăng đi vòng quanh Trái đất 

(1519-1522). 

- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với 

tiến trình lịch sử nhân loại. 

 

35 52 CHỦ ĐỀ 2. Đô thị: Lịch sử và hiện - Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình  
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 tại thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số 

trường hợp cụ thể) 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh 

cổ đại, vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu 

Âu trung đại. 

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kì  

Bài kiểm tra, đánh giá 

 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Giữa học kỳ 1 Tháng 11 Tuần 9 Kiểm tra nội dung kiến thức cần đạt phân môn Lịch sử từ 
bài 1 đến bài 9 và phân môn Địa lí từ bài 1 đến bài 8 

Kiểm tra viết 

Cuối học kỳ 1 Tháng 12 Tuần 16 Kiểm tra nội dung kiến thức cần đạt phân môn Lịch sử từ 
bài 1 đến bài 16 và phân môn Địa lí từ bài 1 đến bài 17 

Kiểm tra viết 

Giữa Học kỳ 2 Tháng 2 Tuần 25 Kiểm tra nội dung kiến thức cần đạt phân môn Lịch sử từ 
bài 18 đến bài 19 và phân môn Địa lí từ bài 18 đến bài 20 

Kiểm tra viết 

Cuối Học kỳ 2 Tháng 4 Tuần 32 Kiểm tra nội dung kiến thức cần đạt phân môn Lịch sử từ 
bài 18 đến bài 21 và phân môn Địa lí từ bài 18 đến bài 22. 

Kiểm tra viết 

 

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá. 

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá. 

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình). 

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập. 

Người lập Tổ trưởng CM BGH duyệt  

 

 

 Nguyễn Thị Huê          Dương Thị Hạnh  

 

 

                Nguyễn Thị Bích Ngà 

 

 

                 Hoàng Ngọc Mến 

 

 

Phòng GD&ĐT Long Biên xác  nhận  …………………………………….. 


